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Đầu báo thế hệ mới 

Q06

46 mm

102 mm

Thông số kỹ thuật

Model Q06-2 Q06-3 Q06-4

Tiếp điểm báo cháy N/A  N/A
0.8A @30V DC
0.4A @125V AC

Dãy điện thế 12 ~ 30V DC

Dòng báo cháy
@24V DC 470Ω

40mA 40mA 45mA

Dòng chờ 20 ~ 95μA

Nhiệt độ thiết lập 58°C 

Nhiệt độ môi trường -10°C ~ +55°C 

Chất liệu Nhựa chống cháy

Kích thước 102mm(Dia.) x 46mm(H)

Trọng lượng  115g  115g  130g

Màu sắc Trắng

506c/04/05/06

Diện tích báo cháy hiệu quả

Cấu trúc/Chiều cao Dưới 4M 4M ~ 8M

Nhà chống cháy 90 M2 45 M2

Nhà bình thường 50 M2 30 M2

Thông tin đặt hàng

Q06-2 2-dây

Q06-3 3-dây với ngõ ra đèn báo phòng

Q06-4 4-dây với ngõ ra rờ-le               

Q06 
Đầu báo nhiệt

Đặc điểm

•Đầu báo chuẩn là 2 hoặc 3 dây. Loại 4 dây thì thêm 1 rờ-le ngõ ra trên đế
3 dây. Thay thế đơn giản và dễ dàng có thể ứng dụng rộng rãi và linh
động trong việc lưu kho.

• Đầu báo được làm từ nhựa chống cháy với sức chịu đựng cao, cứng cáp,
không phai màu.

•Vít không tháo rời trên đế dễ dàng cho việc lắp đặt. 

•
 
Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm EMC khắc nghiệt , nhằm tránh báo
giả gây ra bởi sự nhiễu bởi môi trường xung quanh

•Cặp LED cho khả năng nhìn thấy được 360 độ. LED 2 màu: chờ: xanh, báo
cháy: đỏ.


